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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Ngãi

TỔ TRƯỞNG TỔ GIÚP VIỆC VỀ IUU TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập Tổ giúp việc về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Ngãi; 
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2026 của Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Ngãi;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kiểm ngư thuộc Chi cục Thủy sản - Biển đảo tỉnh Quảng Ngãi. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Quảng Ngãi. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng các phòng thuộc Chi cục Thủy sản - Biển đảo; Tổ trưởng, các Tổ phó, các Tổ viên Tổ giúp việc tỉnh về IUU quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Trưởng BCĐ IUU tỉnh (b/c);
- Thành viên BCĐ IUU (Quyết định  1355/QĐ-UBND);
- Lưu VT, TGV.
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔ GIÚP VIỆC VỀ CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH (IUU) TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TGV ngày     tháng 7 năm 2026 
của Tổ trưởng Tổ giúp việc về IUU tỉnh Quảng Ngãi)

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ làm việc, trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể, mối quan hệ công tác, chế độ họp, thông tin báo cáo và kinh phí hoạt động của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tỉnh Quảng Ngãi về IUU (sau đây viết tắt là Tổ giúp việc tỉnh về IUU). 
2. Quy chế này áp dụng đối với Tổ trưởng, các Tổ phó và các Tổ viên Tổ giúp việc tỉnh về IUU được thành lập theo Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. 
Điều 2. Chức năng của Tổ giúp việc
1. Tổ giúp việc tỉnh về IUU có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo các nội dung chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC). 
2. Tổ giúp việc tỉnh về IUU chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
3. Chi cục Thủy sản - Biển đảo là cơ quan thường trực giúp việc cho Tổ giúp việc tỉnh về IUU.

Chương II: NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 3. Nguyên tắc làm việc
1. Tổ giúp việc hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, làm việc theo nguyên tắc tập trung thống nhất, đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên đối với lĩnh vực, chuyên môn, địa bàn được phân công. 
2. Các Tổ viên Tổ giúp việc trực thuộc các sở, ngành, địa phương, đơn vị là đầu mối tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thuộc cơ quan, đơn vị mình theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh và sự phân công của Tổ trưởng Tổ giúp việc. 
3. Các Tổ viên Tổ giúp việc được phép sử dụng bộ máy, cán bộ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của cơ quan, đơn vị mình đang công tác để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 
Điều 4. Chế độ họp, công tác liên ngành và công tác phối hợp 
1. Chế độ họp
· Tổ giúp việc họp định kỳ mỗi quý một lần (trước cuộc họp định kỳ của Ban Chỉ đạo tỉnh) để tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chuẩn bị nội dung, tài liệu báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh. 
· Trường hợp đột xuất hoặc cần xử lý các chuyên đề phức tạp, Tổ trưởng hoặc Tổ phó Thường trực quyết định triệu tập họp đột xuất các tổ viên liên quan. 
2. Công tác liên ngành
Tổ trưởng Tổ giúp việc quyết định thành lập các Đoàn công tác liên ngành để thực hiện nhiệm vụ mang tính liên ngành, phức tạp nhằm kiểm tra, đánh giá, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các sở, ngành, địa phương; kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế để xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định. 
3. Công tác phối hợp
Tổ giúp việc tỉnh về IUU thường xuyên phối hợp với Tổ Công tác 1225 của tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong thực thi nhiệm vụ về chống khai thác IUU theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.
Điều 5. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Các Tổ viên có trách nhiệm chủ động theo dõi, tham mưu và báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực/địa bàn phụ trách gửi về Cơ quan Thường trực Tổ giúp việc (qua Chi cục Thủy sản - Biển đảo):
· Báo cáo hàng tháng: Trước ngày 03 hàng tháng. 
· Báo cáo hàng quý: Trước ngày 18 của tháng cuối quý. 
· Báo cáo hàng năm: Trước ngày 18 tháng 12 hàng năm. 
2. Thông tin đột xuất: Gửi ngay về Cơ quan Thường trực khi phát sinh vụ việc phức tạp về chống khai thác IUU. 

Chương III: PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Điều 6. Nhiệm vụ của Tổ trưởng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo
1. Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về toàn bộ hoạt động của Tổ giúp việc. 
2. Chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Tổ giúp việc; phân công nhiệm vụ chi tiết cho các Tổ phó và các Tổ viên. 
3. Ban hành chương trình, kế hoạch công tác của Tổ giúp việc; thành lập các Đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực địa. 
4. Trực tiếp ký các báo cáo, tài liệu, văn bản trình Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả công tác chống khai thác IUU theo thẩm quyền. 
Điều 7. Nhiệm vụ của các Tổ phó
1. Tổ phó Thường trực - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Biển đảo (phụ trách quản lý tàu cá)
- Giúp Tổ trưởng điều hành các công việc hàng ngày của Tổ giúp việc; thay mặt Tổ trưởng giải quyết công việc khi Tổ trưởng vắng mặt hoặc được ủy quyền. 
- Trực tiếp chỉ đạo tham mưu công tác quản lý đội tàu: đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác; vận hành và xử lý dữ liệu hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS); rà soát, xử lý tàu cá mất kết nối VMS hoặc vi phạm ranh giới cho phép trên biển. 
- Chỉ đạo bộ phận Thư ký tổng hợp, xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất và chuẩn bị tài liệu phục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo tỉnh. 
2. Tổ phó - Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh)
- Chỉ đạo, tham mưu phối hợp nắm tình hình, điều tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng về IUU. 
- Trực tiếp tham mưu chỉ đạo điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố/truy tố các hành vi môi giới, móc nối đưa tàu cá, ngư dân khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài, hành vi gửi/vận chuyển thiết bị VMS trái phép theo Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP. 
3. Tổ phó - Đại diện lãnh đạo Phòng Tham mưu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)
- Chỉ đạo, tham mưu phối hợp triển khai công tác kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến tại các đồn/trạm kiểm soát biên phòng; kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu cá không đủ điều kiện (tàu "3 không", không lắp VMS, ….). 
- Tham mưu công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên biển; điều tra, xác minh các vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc mất kết nối VMS do lực lượng Biên phòng thụ lý. 
Điều 8. Nhiệm vụ của các Tổ viên
1. Các Tổ viên đại diện phòng chuyên môn thuộc các Sở: Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp
· Đại diện Sở Ngoại vụ: Tham mưu thu thập thông tin, phối hợp giải quyết các vụ việc tàu cá và ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; tham mưu công tác bảo hộ công dân. 
· Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ: Tham mưu kiểm tra, quản lý chất lượng thiết bị VMS và dịch vụ di động vệ tinh giám sát tàu cá. 
· Đại diện Sở Tư pháp: Tham mưu hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và chống khai thác IUU. 
2. Tổ viên đại diện Ban Quản lý các cảng cá tỉnh
	Tham mưu quản lý, kiểm soát tàu cá ra/vào cảng; giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng; thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác (giấy SC) đảm bảo tính chính xác, đúng quy định. 
3. Các Tổ viên đại diện Phòng Kiểm ngư và Phòng Nghiệp vụ thuộc Chi cục Thủy sản - Biển đảo
- Phòng Kiểm ngư: Theo dõi, tổng hợp công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt vi phạm hành chính trên biển và tại cảng cá; vận hành 24/7 hệ thống giám sát tàu cá VMS, phát hiện và thông báo kịp thời tàu mất kết nối/vượt ranh giới, chuẩn bị dự thảo các báo cáo, thông báo kết luận và dự toán kinh phí hoạt động; làm nhiệm vụ thư ký cho Tổ giúp việc. 
- Phòng Nghiệp vụ: Thực hiện công tác tổng hợp dữ liệu đăng ký, đăng kiểm, cấp phép, cập nhật cơ sở dữ liệu VNFishbase.
4. Các Tổ viên đại diện phòng chuyên môn thuộc UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn
- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý đội tàu, quản lý chặt chẽ nhóm tàu cá nguy cơ cao vi phạm IUU tại địa bàn; rà soát, lập danh sách tàu cá "3 không", tàu không hoạt động nằm bờ; Tham mưu thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác chống IUU trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Tổ giúp việc khi tổ chức làm việc tại địa phương.
- Phân công cán bộ bám địa bàn, tuyên truyền, vận động từng chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. 
5. Các Tổ viên là Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá tại các xã, phường, đặc khu (Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Tịnh Khê, An Phú, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh, Lý Sơn)
Tuyên truyền, vận động các đoàn viên, ngư dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển; phát huy vai trò các tổ/đội sản xuất trên biển trong việc hỗ trợ nhau và tố giác các hành vi khai thác IUU. 
6. Các Tổ viên đại diện Công ty Viễn thông Viettel Quảng Ngãi và VNPT Quảng Ngãi
Hỗ trợ và phối hợp xác minh nguyên nhân mất kết nối VMS của tàu cá khi có yêu cầu từ cơ quan chức năng. 

Chương IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Các thành viên Tổ giúp việc tỉnh về IUU có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, các tổ viên phản ánh về Tổ phó Thường trực (Chi cục Thủy sản - Biển đảo) để tổng hợp, báo cáo Tổ trưởng Tổ giúp việc tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

